VỊ THẾ THƯƠNG MẠI BIỂN CỦA CÙ LAO CHÀM (THẾ KỶ XVI – XVII) - KIẾN NGHỊ MỘT VÀI GIẢI PHÁP ĐỂ BẢO TỒN, PHÁT HUY TIỀM NĂNG NÀY TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
HOÀNG THỊ ANH ĐÀO

Tóm tắt: Kể từ khi mạng lưới thương mại biển được kết nối giữa phương Đông và phương Tây sau các cuộc phát kiến địa lý lớn của thế kỷ thứ XV, các nước Tây Âu đã tìm đến Việt Nam để thiết lập hoạt động giao thương. Trên hành trình hải thương này, Cù Lao Chàm đã trở thành điểm “dừng chân” đầu tiên tại Việt Nam của thương thuyền Bồ Đào Nha, Hà Lan trong chuyến hải hành từ Malacca lên Nhật Bản, về sau là người Anh, người Pháp. Từ đó, dần tạo những kết nối với đất liền Việt Nam cụ thể là Hội An ở những thế kỷ tiếp theo. Cù Lao Chàm được đánh giá là vùng đất “duyên phận” trong việc giúp các nước phương Tây tiếp thêm nước ngọt và củi đốt trong hành trình đi biển, tạo cơ hội để tàu buôn phương Tây xâm nhập và thiết lập hoạt động thương mại với đất liền. Xét thấy vị trí chiến lược về thương mại biển của Cù Lao Chàm đã tồn tại dài lâu trong lịch sử nên bài tham luận mong muốn phân tích vị trí trọng yếu của Cù Lao Chàm trong hoạt động thương mại với các nước phương Tây thế kỷ XVI – XVII, từ đó kiến nghị một vài giải pháp để phần nào bảo tồn, phát huy tiềm năng của vùng đất này giai đoạn hiện nay. 
1. Nhân tố lịch sử tạo nên vị thế thương mại biển của Cù Lao Chàm (thế kỷ XVI – XVII) 

Thế kỷ XV, kinh tế hàng hóa tiền tệ ở các nước Tây Âu phát triển, thúc đẩy chế độ phong kiến đi tới tan rã và mầm mống về một quan hệ tư bản chủ nghĩa bắt đầu manh nha, do lưu lượng hàng hóa được mở rộng, phương tiện dùng để trao đổi tiền tệ cũng có nhu cầu lớn hơn. Trong thời trung cổ, tiền tệ Tây Âu thường dùng bản để đo lường, đến thế kỷ thứ XV, vàng dần dần thay thế cho bạc để làm đo lường cho việc giao dịch giữa các nước. 

Trong số các nước Tây Âu, Bồ Đào Nha không chỉ tiên phong dong thuyền đi biển mà còn lập ra hải đồ, họ buôn bán và chinh phục những vùng đất mới. Sự xâm nhập của Bồ Đào Nha tại các vùng ven biển châu Phi và châu Á, đặc biệt liên quan đến những bước đầu của thời kỳ bành trướng hàng hải của châu Âu và đạo Kitô, đánh dấu rõ rệt việc lịch sử loài người bước sang trang mới trong mối quan hệ bang giao Đông - Tây. 
Sự thừa nhận của Giáo hội Rome về Quyền Bảo trợ (Jus Patronatus) của Bồ Đào Nha. Quyền Bảo trợ bao gồm quyền bổ nhiệm, quyền chinh phục, quyền thương mại, quyền hàng hải. Như vậy, thương mại và truyền giáo là hai động cơ giúp Bồ Đào Nha đến phương Đông và Việt Nam, vì Việt Nam là địa bàn được Giáo hoàng La Mã cho phép Bồ Đào Nha có quyền truyền giáo theo Hiệp ước Tordessilass (1494) giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Trong hành trình đó, Cù Lao Chàm là điểm dừng chân đầu tiên của Bồ Đào Nha ở Đàng Trong.

Sang thế kỷ XVII, sau người Bồ Đào Nha thì người Hà Lan, người Anh cũng đến Việt Nam để tiến hành giao thương bởi các Công ty Đông Ấn, Đàng Trong cũng là nơi họ chọn dừng chân đầu tiên của Việt Nam. Người Pháp ở nửa sau thế kỷ XVII cũng không ngoại lệ, Công ty Đông Ấn Pháp (CIO) và Hội truyền giáo hải ngoại Paris (MEP) đã đến Đàng Trong đầu tiên để khai mở các mối quan hệ với Việt Nam trong toan tính của chính quyền Louis. 
  Bối cảnh lịch sử của Đàng Trong trong hệ thống thương mại biển thế kỷ XVI – XVII. 
Về chính trị, thế kỷ thứ XVI, chiến tranh Trịnh - Nguyễn (1627 - 1672) và sự phân chia lãnh thổ thành hai là Đàng Trong và Đàng Ngoài. Đàng Trong được xem là “giang sơn riêng” thuộc quyền trực quản của các chúa Nguyễn. Đàng Ngoài là vùng đất thuộc quyền ngự trị lâu đời của tập đoàn phong kiến Lê - Trịnh
. 
Về ngoại thương: Thế kỷ XVI, chính trong thời kỳ đất nước xảy ra cuộc nội chiến kéo dài giữa Trịnh - Mạc (1545 – 1592) và Trịnh - Nguyễn (1627 - 1672) là lúc các tập đoàn phong kiến cần sự giúp đỡ bên ngoài về trang bị vũ khí, kỹ thuật cho chiến tranh, buộc họ phải mở cửa cho con đường giao thương. Chính điều đó, những tập đoàn phong kiến ít nhiều có nhữn quyết sách có lợi cho mình, thúc đẩy thêm quá trình buôn bán giữa Việt Nam với bên ngoài. Đúng thời điểm đó, các nước phương Tây đang trên đường tiến về phương Đông, tiến hành hoạt động trao đổi buôn bán với Việt Nam.  

Có thể nói, bối cảnh quốc tế, khu vực và nội tại thế kỷ thứ XVI có nhiều nhân tố “duyên phận” cả trong mối quan hệ thương mại và truyền giáo, chính những lý do trên mà trong thời điểm gặp gỡ Đông - Tây, các nước phương Tây đã đến Đàng Trong. “Thương mại và truyền giáo” hay nói cách khác là “hạt tiêu và linh hồn” đã trở thành hai nhân tố chính luôn song hành nhau trong mối bang giao giữa phương Tây với Đàng Trong. 

Điều gì khiến Đàng Trong trở nên thu hút các thương gia phương Tây, ngoài những nhân tố như chính sách cởi mở của chúa Nguyễn, con người khai canh, vùng đất thắng địa, sản vật địa phương… thì nhân tố biển của Cù Lao Chàm chính là mắc xích quan trọng trong hải hành của thương gia phương Tây. 
2. Vị thế thương thương mại biển của Cù Lao Chàm (thế kỷ XVI – XVII)

Sau khi thiết lập được mạng lưới buôn bán ở châu Á, cụ thể ở Ấn Độ tại Goa (1510), đến Malacca (1511), Malaya, Indonesia, Trung Quốc và Nhật Bản, người Bồ Đào Nha đã đến Đàng Trong. Việc Bồ Đào Nha thiết lập hệ thống thương điếm trên toàn cõi châu Á nhằm tạo ra một mạng lưới thương mại hùng mạnh vào thế kỷ XVI đã tạo nền tảng rất lớn cho hoạt động buôn bán giữa phương Đông và phương Tây. Đàng Trong (Việt Nam) là một trong những thương cảng được Bồ Đào Nha đặc biệt quan tâm vì đây là con đường huyết mạch trong việc thâm nhập thương mại Đông Nam Á lục địa.
Con đường hải thương từ Malacca đến Trung Quốc và Nhật Bản của Bồ Đào Nha có lộ trình sát bờ biển Việt Nam
. Hai địa điểm mà các thương nhân thường chọn để dừng chân là Côn Đảo và Cù Lao Chàm, họ đến đây để nhận lấy thêm ít nước ngọt và nghỉ ngơi một vài ngày. Qua nhiều tư liệu của người Bồ được viết trong sách Les Portugais sur les côtes du Viet-Nam et du Campa (Người Bồ Đào Nha ở bờ biển Việt Nam và Champa của Pierre-Yves Manguin) đã xác nhận người Bồ đến Cù Lao Chàm khoảng năm 1516, trong Pierre-Yves Manguin có ghi: Sau lần tiếp xúc đầu tiên với người Chăm và người Việt vào năm 1516, một “sự khám phá” chính thức với Đàng Trong đã được tiến hành vào năm 1523 
. Họ di chuyển theo hành trình của gió mùa, từ tháng 3 đến tháng 9 là sáu tháng gió thổi từ Nam lên Bắc, từ tháng 9 đến tháng 12 là ba tháng gió thổi từ Bắc xuống Nam, đó chính là hải trình của các đoàn thuyền buôn. Các thương gia vào đây để mua thêm thực phẩm tươi để dự trữ cho các chuyến hải trình từ Hội An đi Macao khoảng 9 ngày, hoặc từ Hội An đi Malaya khoảng 20 ngày.
Ngay từ thế kỷ XV, Champa đã được biết đến là nơi giàu trầm hương, yến xào. Tàu của người Trung Quốc và người Hồi giáo đã đến đây buôn trầm vì trầm là mặt hàng có giá trị lúc bấy giờ, việc buôn trầm có thể làm cho nhà buôn giàu lên nhanh chóng, nếu họ mua được nhiều trầm từ Champa về chính quốc của họ để bán. Vào khoảng đầu thế kỷ XV, các đoàn tàu buôn thường ghé cảng của người Chăm để thu mua các sản vật địa phương, ngoài ra họ còn cung cấp nước uống và củi đốt để tiếp tục hành trình đi biển, vì thế ta có tên gọi sông Chợ Củi, hay Phố Củi Gò Phố. Củi và than người ta chất gọn gàng rồi đưa lên các khoang thuyền để đi xa. Từ “Faifo” còn có một số nghĩa theo lưu truyền như Hoài Phố, Hải Phố, Sài Phố, Phố Củi. 


Theo các nguồn sử liệu nước ngoài, Pierre-Yves Manguin trong Les Portugais sur les côtes du Viet-Nam et du Campa của Pierre-Yves Manguin đã viết rằng: “Sau lần tiếp xúc đầu tiên với người Chăm và người Việt vào năm 1516, một “sự khám phá” chính thức với Đàng Trong đã được tiến hành vào năm 1523”
.
Vậy là có 3 mốc đánh dấu việc các nhà truyền giáo Bồ Đào Nha đến Việt nam là 1512, 1523, 1533. Theo chúng tôi, sau khi chiếm được Malacca (1511), viên chỉ huy người Bồ Đào Nha của bán đảo này đã gửi một chiếc thuyền, dưới quyền chỉ huy của thuyền trưởng Jorge Alvarez, đi thám hiểm dọc bờ biển Đông, năm 1516, đoàn thuyền của Bồ Đào Nha tới Quảng Đông để ký kết thương ước với Trung Quốc
. Như vậy, nếu Bồ Đào Nhà đến Việt Nam năm 1512 thì đó là mốc quá sớm. Vì mục tiêu của Bồ Đào Nha là đến Ấn Độ và Trung Quốc. Thêm vào đó, hoạt động truyền giáo của Việt Nam dưới thời Bồ Đào Nha đều phụ thuộc vào Macao (Trung Quốc) nên năm 1512 là không hợp lý. Với mốc năm 1533, lại quá cách xa thời điểm Bồ Đào Nha ký kết thương ước với Trung Quốc. Trong khi đó, trong Lịch sử truyền giáo ở Việt Nam của Nguyên Hồng, tác giả cho biết Bồ Đào Nha đến Việt Nam năm 1523 với sự kiện “vào năm 1523, thuyền trưởng Duarte Coelho được sai làm sứ giả vào nước Việt”
, “vào năm 1523, khi Duarte Coelho đến thì vào lúc Mạc Đăng Dung đem quân đánh Trịnh Tuy ở Thanh Hóa”
. Tác giả Nguyễn Văn Trinh trong Lịch sử giáo hội Việt Nam có ghi: “Đang đời này, nhà Lê cai trị Đàng Ngoài. Năm 1523, nước Buttughê (Bồ Đào Nha) sai quan Duarte Coelho sang qua Annam làm tờ giao kết cùng vua, song việc không thành. Dầu vậy, quan ấy muốn để tích làm chứng, đời ấy đã có người có đạo thấu đến nước Annam, nên đã đậu tàu lại nơi Cù Lao Chàm, kêu là Poulo Champeilo, mà dựng một bia lớn đã chạm hình thánh giá, có khắc bốn chữ INRI, để số năm, 1523 và sáu chữ tắt chỉ tên ông Duarte Coelho”
. Trong Giáo hội Công giáo ở Việt Nam của Bùi Đức Sinh cũng có ghi nhận: “Năm 1523, Duarte Coelho được sai làm sứ giả đến điều đình một cuộc liên lạc thương mại giữa người Việt và Bồ Đào Nha. Gặp lúc trong nước đang rối loạn, không hy vọng có thể gặp nhà vua… Tháng 6 - 1556, tức 33 năm sau, Fenão Mendes Pinto, một giáo sĩ dòng Tên qua ven biển Việt Nam gặp hình Thánh giá được khắc trên một tảng đá lớn, ngoài bốn chữ INRI, còn ghi năm và tên tác giả”
.
Như vậy, với những cứ liệu trên cho thấy năm 1523, Cù Lao Chàm là nơi đặt dấu tích đầu tiên Bồ Đào Nha đến Đàng Trong. Trong nhiều tài liệu khác chúng tôi tiếp cận được, đều ghi nhận năm 1523 với sự kiện là sự có mặt của nhà hàng hải Duarte Coelho ở Cù Lao Chàm là năm Bồ Đào Nha bắt đầu có mặt truyền giáo tại Đàng Trong.

Đối với thương nhân Hà Lan, năm 1601, trên đường đi Trung Quốc, hai thương thuyền Leiden và Haarlem của người Hà Lan ghé Cù Lao Chàm, vào vùng bờ biển Đàng Trong, 23 thủy thủ đổ bộ lên bờ bị người địa phương sát hại. Vụ thảm sát không làm người Hà Lan thay đổi kế hoạch thiết lập quan hệ thương mại với Đàng Trong. Hai thương nhân Jerronimus Wonderaer và Albert Cornelisz Ruyll đến Hội An để thiết lập quan hệ buôn bán và được tiếp đón nồng hậu. Người Hà Lan được triều đình ban tặng một số đặc quyền buôn bán. Nhưng việc buôn bán không kéo dài được bao lâu thì người Hà Lan rời Hội An, khi đi họ đã đốt phá nhiều ngôi nhà của dân bản địa. Cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa người Hà Lan và người Việt xứ Đàng Trong thất bại, để lại nhiều hiềm khích mà Công ty Đông Ấn Hà Lan dù nỗ lực hết mình vẫn không thể cải thiện được quan hệ buôn bán với Đàng Trong.
Đầu thế kỷ XVII, hoạt động trao đổi bạc lấy tơ lụa là trọng tâm thương mại của các Công ty Đông Ấn Châu Âu ở khu vực Viễn Đông. Để có được bạc Nhật cho mạng lưới buôn bán Nội Á, Công ty Đông Ấn Hà Lan cần tơ lụa Trung Quốc. Do không thậm nhập vào thị trường Trung Hoa nội địa, Công ty phải mua tơ lụa Trung Quốc tại các cảng thị trung chuyển như Hội An. Tuy nhiên, sự kiện năm 1601 trở thành một trở lực lớn cho Công ty trong nỗ lực tái thiết lập quan hệ với Đàng Trong. Sau nhiều nỗ lực của người Hà Lan nhằm hàn gắn quan hệ với Đàng Trong, năm 1633, người Hà Lan thiết lập được thương điếm tại Hội An. Tuy nhiên, chỉ 5 năm sau (1638), trạm buôn bán này bị đóng cửa do tình trạng thương mại đình đốn và quan hệ phức tạp của Công ty với cả Đàng Trong và Đàng Ngoài. 

Với Anh, việc buôn bán của Công ty  Đông Ấn Anh với Đàng Trong rất ít kết quả. Năm 1613, tàu của người Anh từ Nhật Bản đến Đàng Trong, đi qua Cù Lao Chàm, tiến đến dâng quốc thư mong muốn được đến buôn bán nhưng chúa Nguyễn Phúc Nguyên chưa đồng ý. Vì vậy, sau một thời gian dài nỗ lực không thành công, các thương nhân Anh mới chuyển dần ra Đàng Ngoài. Như vậy, Đàng Trong có Hội An ở đất liền, Cù Lao Chàm ở ngoài biển luôn là nơi thu hút thương nhân phương Tây. Nếu không đạt kết quả, họ mới chuyển ra Đàng Ngoài. Theo nhật ký của các thương nhân tại thương điếm Đàng Ngoài thì ngày đầu tiên các thương nhân Anh đến Đại Việt là vào tháng 6 năm 1672. Nhật ký thương điếm Anh có viết: “Ngày 25/6/1672, 12 giờ trưa, tàu Zant buông neo ở cửa sông Đàng Ngoài (River of Tonquin), gần ngôi làng Gamg Daybang – vốn thuộc quyền quản lý của vị quan Ungja Sien. Tàu Zant vượt qua doi cát vô vàn nguy hiểm thường trực nhưng ơn Chúa, tàu được an toàn sau khi đã thiệt hại một chiếc thuyền nhỏ và một mỏ neo”
. 
Người Pháp cũng như người phương Tây khác đã biết đến Đàng Trong - một vùng đất mới ngày càng được mở rộng về phía Nam, với những thương cảng lớn, cùng các nghề thủ công dân gian như kéo sợi, dệt lụa… Sản phẩm thủ công trở thành những mặt hàng có giá trị và được nhiều thị trường khu vực ưa chuộng, phát triển về cả số lượng lẫn chất lượng. “Hàng hóa chủ yếu của xứ Đàng Trong là hồ tiêu, lụa, gỗ trầm hương (calambouc), gỗ mun, tổ chim, vàng phấn hay vàng đúc mà giá bán chỉ bằng 10 quả cân bạc và cuối cùng là đồng và đồ sứ mang từ Trung Hoa, Nhật Bản tới… Vàng luôn đứng đầu trong danh sách các sản phẩm của Đàng Trong”. Riêng “tơ lụa của họ rất đẹp… họ có thể cung cấp nhiều hơn nữa nếu Đàng Trong có thị trường tiêu thụ”
. Theo Pierre Poivre thì những khung dệt ở đây người thợ thủ công có thể dệt những sản phẩm tơ lụa tinh xảo như Trung Hoa, thậm chí tơ lụa ở đây “so với Trung Hoa thì hơn hẳn về phẩm chất và về tinh tế”
. Còn thương cảng chính của Đàng Trong vào thời kỳ hoàng kim “hơn hết tất cả các cảng khác của Đông Nam Á”
. 

Gần một thế kỷ kiến lập, mở rộng, diện mạo kinh tế Đàng Trong đã thay đổi căn bản vào giữa thế kỷ XVII. Những chính sách phát triển thương nghiệp của các chúa Nguyễn với những “mối lợi không thể tả hết”, đời sống của quan lại quý tộc cùng các bộ phận xã hội đã trở nên sung túc, dần quen sử dụng những vật phẩm cao cấp, ngoại nhập. Đàng Trong với tư cách là một vùng đất mới ra đời và phát triển trên sự thành công của nền thương mại và kinh tế trong những thập niên quyết định này, nhanh chóng trở thành một vương quốc cường thịnh, một trung tâm thương mại lớn ở Đông Nam Á.

Đến những năm cuối thể kỷ XVII, lần lượt Anh rồi Hà Lan rời bỏ Việt Nam, còn Pháp vẫn tiếp tục có một số hoạt động buôn bán ở đây. Và cùng thời gian này, người Pháp bắt đầu quan tâm đến Poulo Condore (Côn Đảo) ở Đàng Trong. Năm 1686, Véret - nhân viên của CIO đã được giao nhiệm vụ tìm một địa điểm thuận lợi để thâm nhập vào Đàng Trong. Trong báo cáo gửi về, Véret đặt vấn đề nên chiếm đảo Poulo Condore vì “phải nói rằng các thương thuyền của Trung Quốc, Đàng Ngoài, Macao, Manila, Đàng Trong… muốn tiến hành buôn bán với Ấn Độ nên cần nhận thức tại hòn đảo này, cùng như tàu thuyền của Ấn Độ muốn vào biển Trung Hoa, tàu Hà Lan, Anh lúc đến cũng như lúc về và đi qua đường này đều thuận tiện như qua hai eo biển Sunda (Sonde) và Malacca. Thêm nữa, phải tính đến hoạt động thương mại cũng rất lớn với Lào, Campuchia vì ngoài việc hàng hóa giống như Siam thì họ còn có nhiều vàng, cánh kiến, xạ hương, hồng ngọc (rupi), ngà voi, trầm hương hơn, cuối cùng là nhiều mặt hàng quý giá hơn”
.

Trong vòng hai thập niên đầu thế kỷ XVIII, hầu như triều đình Pháp và giới cầm quyền Pháp ở Pondichéry không đưa ra một kế hoạch gì cho CIO ở Việt Nam. Năm 1731, CIO mới chính thức xây dựng kế hoạch, nghiên cứu lại Poulo Condore. Ngày 25 - 7 - 1723, trong thời gian từ tháng 9 - 1721 đến tháng 6 - 1722, Renault đại diện cho CIO đến nghiên cứu Poulo Condore và cuối cùng đã trình lên một bản báo cáo hoàn toàn trái ngược với Véret trước đây. Theo đó, Poulo Condore chỉ là một hòn đảo nghèo, không có nguồn lợi gì, khí hậu không thuận lợi, chi phí sẽ cao và “đáng bỏ hơn đáng chiếm”
. Một thời gian sau, Trung Quốc có những điều chỉnh chính sách nên các thương nhân châu Âu quan tâm hơn đến giao thương với Trung Quốc, nhất là Anh và Hà Lan. Mặc dù vậy, năm 1744, De Rothe - một thương nhân đại diện cho CIO ở Pondichéry đã ủy quyền cho Jacques O’Friell đến Đàng Trong xem xét tình hình buôn bán. Friell được chúa Thế Tông (Võ vương Nguyễn Phúc Khoát 1738 - 1756) cấp giấy phép cho buôn bán, cấp đất cho xây dựng kho hàng. Nhận thấy triển vọng thương mại Đàng Trong, Friell đề xuất ý kiến cá nhân và của De Rothe lên toàn quyền Pondichéry là J.F.Depleix (1697 - 1763) nhanh chóng tổ chức quan hệ buôn bán với Đàng Trong. Song do bị chi phối vào cuộc chiến tranh ở Áo (1740 - 1748) và cuộc Chiến tranh Bảy năm giữa Anh – Pháp (1756 – 1763) nên kế hoạch trên đã bị hoãn lại.

Trong lúc đó, ở Pháp kế hoạch thâm nhập vào Đàng Trong cũng được tranh luận nhiều. Nhận trách nhiệm đi điều tra cụ thể tình hình vùng này được đặt cho Pierre Poivre. Một bản báo cáo lạc quan sau chuyến đi thị sát với những lời ca ngợi đã được trình lên triều đình Louis XV (1715 - 1774) vào tháng 6 năm 1748. Ngoài việc nhấn mạnh đến lợi ích, tiềm năng của Đàng Trong đặc biệt là thương cảng Tourance (Đà Nẵng)…và như Poivre không cho rằng bản tường trình ngắn của mình nêu lên được ý tưởng chính xác và khá chi tiết về tất cả những gì liên quan đến Đàng Trong nhưng kết luận là Pháp nên “mở ở đây một cơ sở thương mại”
. Cách đó bốn năm, Pierre Poivre đã đến Faifo (Hội An) năm 1744. Trong cuốn Hồi ký về xứ Đông Dương (Mémoire sur la Cochinchine) Pierre Poivre đã mô tả khá cụ thể về cảng Faifo của Đàng Trong. Như Cordier có dẫn lại và Maybon nhận xét rằng bản “Hồi ký về xứ Cochinchine” này khá chính xác, những lầm lẫn về các sự kiện ít hơn so với những bút ký, hồi ký khác
. Riêng về Faifo (Hội An ngày nay) được P.Poivre coi là cảng thương mại năng động nhất Đàng Trong.

Tháng 6 - 1748, một bản báo cáo khác của J.O’ Friell cũng được gửi về Pháp từ Pondichéry, đề cập đến thương mại CIO với Đàng Trong. Nhưng, Poivre đã thuyết phục được triều đình theo hai kế hoạch của mình là "lập một thương điếm và làm cho Hà Lan mất đi vị trí độc quyền trong buôn bán các loại hương liệu tinh”
.
Tháng 10 - 1748, Poivre rời Pháp để thực hiện kế hoạch của mình, lộ trình vào Đàng Trong đã không như dự định của Poivre khi tháng 6 năm 1749 ông phải đi qua Pondichéry. Tại đây, do bất bình trước chuyến ghé thăm không báo trước của P. Poivre, hơn nữa kế hoạch Friell gửi lên từ Pondichéry không được lưu tâm. Dupleix đã gây khó khăn cho Poivre; J. O’Friell đã không trao cho P. Poivre những tài liệu thu thập được về Đàng Trong và yêu cầu P.Poivre trả tiền nếu muốn có được giấy phép thông thương mà chúa Thế Tông Nguyễn Phúc Khoát ban cho Friell trước đó. Cuối cùng, biết không thể gây áp lực mãi với đại diện của triều đình, Dupleix cấp cho Poivre chiếc thuyền Mauchault trọng tải 600 tấn, mang theo 40 cỗ đại bác rời Pondichéry cập cảng Đà Nẵng ngày 29 - 8 – 1749
. Sau đó, Poivre được bố trí yết kiến Võ vương ở Phú Xuân. Để có thể hoàn thành kế hoạch, Poivre đã phải từng bước đối phó với sự nhũng nhiễu của quan chức địa phương, cũng như những rào cản tiền lệ… tìm mọi cách thông thương với Đàng Trong. Theo tư liệu của các giáo sĩ Pháp thì rất nhiều tùy tùng của Poivre đã bị bắt vào ngục, họ phải trả tiền để chuộc những người này. Riêng về giá trị quà tặng chúa Võ vương ước tính khoảng hơn 100.000 livres. Theo lời thỉnh cầu của Pierre Poivre thì CIO muốn xây dựng một thương điếm ở Faifo (Hội An) và điểm neo tàu ở Đà Nẵng. Tuy nhiên, khi nhu cầu hàng hóa không còn, cộng với tình hình Việt Nam tại thời điểm đó không thể cứu vãn được giao thương đang bước vào thời kỳ suy thoái, tàu Machault rời đất Đàng Trong vào tháng 2 năm 1750.

Hai năm sau (1752), theo sự gợi ý của Bennetat, Dupleix đã cử ông sang gặp Võ vương để nối lại quan hệ buôn bán. Trước đó, sáu tháng sau khi Poivre rời Đàng Trong, vào tháng 8 năm 1750, Võ vương đã ra lệnh trục xuất hết các giáo sĩ phương Tây ra khỏi Đàng Trong. Tháng 7 - 1753, tàu “Le Fleury” chờ Bennetat ở cảng Đà Nẵng. Mặc dù đã gây được thiện cảm với  Võ vương, nhưng sau đó Bennetat cũng bị tù và trục xuất sang Macao.

Bước sang những năm 50, 60 của thế kỷ XVIII, tình hình chính trị nước Pháp có nhiều biến đổi lớn, đầu tiên là cuộc Chiến tranh Bảy năm (1756 – 1763) giữa Anh – Pháp xảy ra, khiến nguồn lực cả sức người và sức của nước Pháp cần phải tập trung phục vụ cuộc chiến này, kết quả là nhân vật đang hoạt động ở Viễn Đông là Rabec phải bị triệu hồi về nước. Thêm một sự kiện nữa là vào thế kỷ XVIII, vua Mặt trời Louis XIV qua đời, vua Louis XV kế vị với biệt hiệu là Hôn quân, thời vua Louis XV là thời điểm nước Pháp chuyển mình từ một nước phong kiến tập quyền mạnh sang một nước mà sự xa hoa lãng phí của nhà vua khiến nhân dân oán giận, triều chính rối ren. Đã từ lâu trong xã hội Pháp, hình thành nên Phong trào khai sáng với những nhân vật tiêu biểu là Montesquieu, Voltaire, Diderot và nhóm “Bách khoa toàn thư”, Rousseau Jean Jacques… đã là mầm mống của một cuộc cách mạng Pháp.
Như vậy, các quốc gia phương Tây khi đến Việt Nam đều đánh giá Đàng Trong nói chung là vùng đất rất năng động, trong đó thương cảng Hội An và đảo Cù Lao Chàm là hệ thống phức hợp rất thuận lợi cho việc buôn bán. Khi đặt chân đến Việt Nam, các thương gia đều chọn Hội An làm nơi trung chuyển hàng hóa và sau đó thiết lập giao thương. Chì khi có sự cấm từ chúa Nguyễn, các thương gia mới tính đến chuyện chuyển hướng ra Đàng Ngoài. 

3. Kến nghị một vài giải pháp bảo tồn, phát huy vị thế của Cù Lao Chàm giai đoạn hiện nay

Có thể nói, trong tuyến hải hành mà phương Tây thiết lập ở phương Đông, Cù Lao Chàm của Việt Nam đã tham gia vào dòng thương mại biển, với vai trò là vệ tinh cho Hội An trong tiến trình hòa nhập vào mạng lưới buôn bán toàn cầu. Cù Lao Chàm không phải là một Sea Port (Cảng biển), hay một Littoral Port (Cảng ven biển), hay Estuary Port (Cảng cửa sông) mà Cù Lao Chàm trước hết là “bến đậu dừng nghỉ của các thuyền và là nơi trung chuyển hàng hóa xuất nhập (trầm hương). Cù Lao Chàm gắn liền một cách hữu cơ trước hết với Cửa Đại (Đại Chiêm hải khẩu) và với những bến đậu khác dọc theo đảo ven bờ (Lý Sơn của Quảng Ngãi), và là tiền Đồn cho cảng ven biển để dẫn hàng vào nội địa và xuất hàng ra bên ngoài.


Nhờ có Cù Lào chàm nổi lên trên mặt biển khơi, là điểm thu hút các thương gia phương Tây nghỉ ngơi trong chuyến hải hành dài ngày, đặc biệt là khi gió mùa thổi ngược, thời gian di chuyển từ Malacca lên Nhật Bản trở nên dài hơn dự kiến. Sau đó những thuyền buôn này mới có dịp ghé vào đất liền của xứ Đàng Trong cụ thể là Hội An, mua thêm nhiều sản vật để trao đổi buôn bán. Dần dà, mối quan hệ này được thiết lập sâu sắc hơn, diễn ra dài lâu trong gần 3 thế kỷ giữa người Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh, Pháp với chúa Nguyễn ở Đàng Trong, giúp thay đổi diện mạo của Đàng Trong thời bấy giờ.


Trong nhiều du ký của phương Tây, Cù Lào Chàm được viết là Poulo Champeilo để dánh dấu là việc họ đã đến Đàng Trong trên hành trình lênh đênh biển cả. 


Như vậy, vị thế thương mại biển của Cù Lao Chàm đã được khẳng định từ lâu trong lịch sử, việc phát huy thế mạnh này trong bối cảnh hiện nay là điều rất cần thiết. Những giải pháp được đưa dựa trên những nền tảng lịch sử đó là:


Bảo tồn những giá trị sinh thái của Cù Lao Chàm trong quá trình tham quan du lịch là điều tiên quyết, quan trọng, chúng ta không cần quá nặng trong việc khai thác mà chú trọng bảo tồn vì đây là vị thế thắng địa có giá trị trong lịch sử, hiện tại và tương lai. 

Phục hồi những dấu tích lịch sử về giao thương, ví dụ như dấu tích đầu tiên người Bồ Đào Nha đến đây, xây dựng những phim tư liệu về chuyến hải hành từ thời trung cận đại để thu hút du khách phương Tây. Bởi lẽ, việc tìm thêm hiểu biết từ một vùng đất mà họ từng đến cách đây gần năm thế kỷ là điều rất lôi cuốn. Việc khai thác du lịch nên chú tâm vào du lịch lịch sử hơn là quá chú trọng khai thác tiềm năng biển và sinh thái. Điều này khiến việc bảo tồn sẽ dễ dàng, có hiệu quả và lâu dài hơn. Việc có các đảo trên biển Đông và đã được lịch sử ghi lại qua du ký cũng là một trong những bằng chứng quá trình làm chủ, tham gia vào mạng lưới thương mại biển Đông mà Việt Nam đã thiết lập trong lịch sử. 
Hơn thế, Cù Lao Chàm là nơi đánh dấu những mốc đầu tiên của quan hệ giao thương Đông - Tây, vì vậy, việc xuất phát từ nền tảng của những mối quan hệ truyền thống để xây dựng những mối quan hệ mới với những đối tác truyền thống sẽ dễ dàng hơn trong bối cảnh hội nhập hiện nay. 
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